Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục I. Giới thiệu chung về công trình, gói thầu và địa điểm thực hiện dịch vụ

1.1 Giới thiệu chung công trình, gói thầu và địa điểm thực hiện dịch vụ:

· Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hố Nai, Thạnh Phú và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú
· Gói 3: Sửa chữa các trạm biến áp 110kV
·  Địa điểm thực hiện dịch vụ: Các TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hố Nai, Thạnh Phú và TBA 110kV Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai
-  Giá gói thầu (bao gồm chi phí dự phòng 5% cho khối lượng phát sinh): 896.841.421 (VND).

-  Giá dự thầu của nhà thầu (phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh) và không vượt giá gói thầu. 
Lưu ý:

-  Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

- Nhà thầu chỉ chào 1 đơn giá cho 1 chủng loại vật tư do nhà thầu cung cấp. Nếu nhà thầu chào nhiều đơn giá khác nhau đối với cùng 1 chủng loại vật tư thì khi hoàn thiện hợp đồng sẽ chọn mức giá thấp nhất.

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí vận chuyển Vật tư A cấp từ kho của Chủ đầu tư đến công trường và ngược lại.

- Nhà thầu cam kết bố trí, huy động và tăng cường đầy đủ nhân lực để tổ chức thi công đồng thời tại tất cả các vị trí công trình, bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực nhà thầu có trách nhiệm cung cấp địa chỉ Email cho Chủ đầu tư để thực hiện phân quyền người dùng mã QR của Công trình.

- Nhà thầu có trách nhiệm cập nhật bảng tình hình nhập-xuất-tồn theo Mẫu 025B trong ERP do chủ đầu tư cung cấp: Bảng này để đơn vị thi công cập nhật biến động nhập xuất của kho công trình ngoài công trường. Bảng tình hình nhập-xuất-tồn hàng tháng, đơn vị thi công in vào ngày cuối tháng, ký tên đóng dấu tải lên mã QR của công trình.

- Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

1.2. Khối lượng mời thầu: Yêu cầu nhà thầu phải chào bảng giá dự thầu chi tiết dưới đây trong E-HSMT
1.2.1. Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hố Nai, Thạnh Phú
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Chào thầu

	
	
	
	
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)

	1
	Phần Vật tư do Nhà thầu cung cấp
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Cầu chì (25K) + Lò xo
	bộ
	78
	 
	 

	1.2
	Thanh đồng 80x6x500mm
	thanh
	36
	 
	 

	1.3
	Thanh đồng 80x6x1750mm
	thanh
	24
	 
	 

	1.4
	Thanh đồng 40x4x3460mm
	thanh
	8
	 
	 

	1.5
	Kẹp cố định cáp
	cái
	28
	 
	 

	1.6
	Đầu cốt đồng loại ép (Cỡ dây đồng 50mm2, trọn bộ bulông d12-40mm, rongđen & đai ốc)
	cái
	252
	 
	 

	1.7
	Bulong M10-40 + Longden
	bộ
	240
	 
	 

	1.8
	Đầu cốt đồng loại ép (Cỡ dây đồng 150mm2, trọn bộ bulông d12-40mm, rongđen & đai ốc)
	cái
	12
	 
	 

	1.9
	Đầu cốt đồng loại ép (Cỡ dây đồng 50mm2, trọn bộ bulông d12-40mm, rongđen & đai ốc)
	cái
	8
	 
	 

	1.10
	Kẹp nối ép chữ C
	cái
	16
	 
	 

	1.11
	Dây bó cáp bằng nhựa dài 200mm đến 400mm
	sợi
	200
	 
	 

	1.12
	Băng dính cách điện bằng nhựa
	cuộn
	8
	 
	 

	2
	Vận chuyển thiết bị đến công trình
	gói
	1
	 
	 

	3
	Vận chuyển vật liệu đến công trình
	gói
	1
	 
	 

	4
	Phần sửa chữa
	 
	 
	 
	 

	4.1
	MÓNG GIÀN TỤ BÙ - AN PHƯỚC (1CK)
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Sản xuất thép sửa chữa giá đỡ máy cắt thép hình mạ kẽm
	tấn
	0,9528
	 
	 

	4.1.2
	Lắp dựng giá đỡ 
	tấn
	0,9528
	 
	 

	4.1.3
	Sản xuất thép sửa chữa móng giàn tụ bù
	tấn
	0,0898
	 
	 

	4.1.4
	Lắp dựng móng sửa chữa giàn tụ bù
	tấn
	0,0898
	 
	 

	4.1.5
	Sơn 2 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu kẽm gốc Epoxy
	1m2
	0,0013
	 
	 

	4.2
	MÓNG GIÀN TỤ BÙ - TÂN MAI (1CK)
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Sản xuất thép sửa chữa giá đỡ máy cắt thép hình mạ kẽm
	tấn
	0,9528
	 
	 

	4.2.2
	Lắp dựng giá đỡ 
	tấn
	0,9528
	 
	 

	4.2.3
	Sản xuất thép sửa chữa móng giàn tụ bù
	tấn
	0,0867
	 
	 

	4.2.4
	Lắp dựng móng sửa chữa giàn tụ bù
	tấn
	0,0867
	 
	 

	4.2.5
	Sơn 2 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu kẽm gốc Epoxy
	1m2
	0,0013
	 
	 

	4.3
	Lắp đặt thiết bị
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Lắp đặt Tụ bù trung áp 24kV – 3,6MVAr
	MVAr
	10,8
	 
	 

	4.3.2
	Lắp đặt Tụ bù trung áp 24kV – 4,8MVAr
	MVAr
	4,8
	 
	 

	4.3.3
	Lắp đặt Cầu chì (25K) + Lò xo
	bộ
	78
	 
	 

	4.3.4
	Lắp đặt Sứ đứng 35 kV loại lắp thanh đồng
	bộ
	52
	 
	 

	4.3.5
	Lắp Thanh đồng 80x6x500mm
	10m
	2
	 
	 

	4.3.6
	Lắp Thanh đồng 80x6x1750mm
	10m
	4
	 
	 

	4.3.7
	Lắp Thanh đồng 40x4x3460mm
	10m
	3
	 
	 

	4.3.8
	Lắp đặt Dây đồng mềm VCm50mm2 - 600V
	m
	36
	 
	 

	4.3.9
	Lắp đặt Kẹp cố định cáp
	cái
	28
	 
	 

	4.3.10
	Lắp đặt Đầu cốt đồng loại ép (Cỡ dây đồng 50mm2, trọn bộ bulông d12-40mm, rongđen & đai ốc)
	cái
	252
	 
	 

	4.3.11
	Lắp đặt Cáp đồng bọc chống thấm cách điện XLPE, 24kV – 1x150mm2
	m
	6
	 
	 

	4.3.12
	Lắp đặt Đầu cốt đồng loại ép (Cỡ dây đồng 150mm2, trọn bộ bulông d12-40mm, rongđen & đai ốc)
	cái
	12
	 
	 

	4.3.13
	Cáp đồng bọc PVC 0,6/1kV - 1x50mm²
	m
	40
	 
	 

	4.3.14
	Đầu cốt đồng loại ép (Cỡ dây đồng 50mm2, trọn bộ bulông d12-40mm, rongđen & đai ốc)
	cái
	8
	 
	 

	4.3.15
	Kẹp nối ép chữ C
	cái
	16
	 
	 

	5
	Thử nghiệm hiệu chỉnh phần điện
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Tụ bù 22kV
	cái
	2
	 
	 

	5.2
	Tụ bù 22kV
	cái
	76
	 
	 

	5.3
	PD OFFLINE cáp trung thế ngăn tụ bù 22kV
	01 điểm đo
	1
	 
	 

	5.4
	PD OFFLINE cáp trung thế ngăn tụ bù 22kV
	01 điểm đo
	11
	 
	 

	 
	Tổng giá trước thuế
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuế 10%
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng giá sau thuế (A)
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Nhà thầu chào Tổng giá trị sau thuế (A) phải bằng giá trị kê khai trong bảng giá dự thầu trên webform và lưu ý (A) không được vượt giá dự toán công trình: 645.681.418 VND để chủ đầu tư giải ngân, quyết toán công trình đúng quy định.
1.2.2. Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Chào thầu

	
	
	
	
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)

	1
	Phần Vật tư do Nhà thầu cung cấp
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đầu cốt đồng loại ép (Cỡ dây đồng 120mm2, trọn bộ bulông d12-40mm, rongđen & đai ốc)
	cái
	6
	 
	 

	1.2
	Kẹp nối ép chữ C
	cái
	6
	 
	 

	1.3
	Dây nhảy quang dài 30 mét
	m
	60
	 
	 

	1.4
	Cáp mạng RJ45
	m
	20
	 
	 

	1.5
	Đầu cáp mạng RJ4
	đầu cốt
	10
	 
	 

	1.6
	Đầu cốt đồng 1,5mm2
	đầu cốt
	50
	 
	 

	1.7
	Đầu cosse đồng 2,5mm2
	đầu cốt
	50
	 
	 

	1.8
	Vòng đệm cáp (cable gland) các loại 
	cái
	10
	 
	 

	1.9
	Nhãn cáp
	cái
	20
	 
	 

	1.10
	Hàng kẹp điều khiển
	Cái
	20
	 
	 

	1.11
	Mực in gen số
	hộp
	1
	 
	 

	1.12
	Dây bó cáp bằng nhựa dài 200mm đến 400mm
	sợi
	100
	 
	 

	1.13
	Băng dính cách điện bằng nhựa
	cuộn
	5
	 
	 

	1.14
	Hàng kẹp nguồn
	Cái
	2
	 
	 

	1.15
	Hàng kẹp mạch dòng
	Cái
	8
	 
	 

	1.16
	Hàng kẹp mạch dòng
	Cái
	8
	 
	 

	1.17
	Hàng kẹp tín hiệu
	Cái
	60
	 
	 

	2
	Sửa chữa, gia công mặt trước tủ hợp bộ 22kV
	Cái
	4
	 
	 

	3
	Vận chuyển thiết bị đến công trình
	gói
	1
	 
	 

	4
	Vận chuyển vật liệu đến công trình
	gói
	1
	 
	 

	5
	Phần Lắp đặt thiết bị
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Lắp đặt Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng
– F67 sử dụng cho ngăn lộ
đường dây 110kV
	bộ
	2
	 
	 

	5.2
	Lắp đặt Chống sét van 1 pha 96kV-10kA-CL.3; kèm:
1) Bộ đếm sét
2) Kẹp cực thiết bị phù hợp dây dẫn ACSR710
	bộ
	3
	 
	 

	5.3
	Lắp đặt Tủ sạc Accu 110VDC, kèm các phụ kiện để lắp đặt
	bộ
	2
	 
	 

	5.4
	Lắp đặt Card xử lý trung tâm RTU ABB560 bao gồm Licence HMI
	bộ
	2
	 
	 

	5.5
	Lắp đặt Card xử lý trung tâm RTU ABB560 bao gồm Licence Basic
	bộ
	2
	 
	 

	5.6
	Lắp đặt Thiết bị Ethernet Switch
	bộ
	1
	 
	 

	5.7
	Lắp đặt Cáp đồng bọc PVC 0,6/1kV - 1x120mm²
	m
	9
	 
	 

	5.8
	Lắp đặt Đầu cốt đồng loại ép (Cỡ dây đồng 120mm2, trọn bộ bulông d12-40mm, rongđen & đai ốc)
	cái
	6
	 
	 

	5.9
	Lắp đặt Kẹp nối ép chữ C
	cái
	6
	 
	 

	5.10
	Mối hàn hóa nhiệt
	cái
	3
	 
	 

	5.11
	Lắp đặt Dây đơn mềm 1x1,5 mm2 đen
	m
	100
	 
	 

	5.12
	Lắp đặt Dây đơn mềm 1x2,5 mm2 đen
	m
	100
	 
	 

	5.13
	Lắp đặt Dây nhảy quang dài 30 mét
	m
	60
	 
	 

	5.14
	Lắp đặt Cáp mạng RJ45
	m
	20
	 
	 

	5.15
	Lắp đặt Đầu cáp mạng RJ4
	đầu cốt
	10
	 
	 

	5.16
	Lắp đặt Đầu cốt đồng 1,5mm2
	đầu cốt
	50
	 
	 

	5.17
	Lắp đặt Đầu cosse đồng 2,5mm2
	đầu cốt
	50
	 
	 


	5.18
	Lắp đặt Hàng kẹp điều khiển
	Cái
	20
	 
	 

	6
	Sửa chữa tủ, hoàn thiện hệ thống mạch nhị thứ, mạch tín hiệu liên quan
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Lắp đặt Hàng kẹp nguồn
	Cái
	2
	 
	 

	6.2
	Lắp đặt Hàng kẹp mạch dòng
	Cái
	8
	 
	 

	6.3
	Lắp đặt Hàng kẹp mạch dòng
	Cái
	8
	 
	 

	6.4
	Lắp đặt Hàng kẹp tín hiệu
	Cái
	60
	 
	 

	6.5
	Tháo thu hồi Hàng kẹp điều khiển
	Cái
	20
	 
	 

	7
	Thử nghiệm hiệu chỉnh phần điện
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Chống sét loại 96kV 
	bộ 1p
	1
	 
	 

	7.2
	Chống sét loại 96kV 
	bộ 1p
	2
	 
	 

	7.3
	 + Chức năng relay dòng điện có hướng ( 67 ) 
	bộ
	2
	 
	 

	7.4
	 + Chức năng relay dòng điện (50/51 ) 
	bộ
	2
	 
	 

	7.5
	 +Chức năng relay bảo vệ quá áp/ thấp áp (27/59)
	bộ
	2
	 
	 

	7.6
	 + Chức năng relay giám sát mạch cắt 
	bộ
	2
	 
	 

	7.7
	 + Chức năng relay hòa đồng bộ (25) 
	bộ
	2
	 
	 

	7.8
	 + Chức năng relay chống hư hỏng máy cắt 
	bộ
	2
	 
	 

	7.9
	 + Chức năng relay ghi sự cố 
	bộ
	2
	 
	 

	7.10
	Relay giám sát mạch cắt điện từ (74) 
	bộ
	2
	 
	 

	7.11
	Relay cắt (đầu ra) điện từ, điện tử
	bộ
	2
	 
	 

	7.12
	Aptomat <=10A 1 pha
	cái
	1
	 
	 

	7.13
	Aptomat <=10A 1 pha
	cái
	1
	 
	 

	7.14
	Mạch cấp nguồn 
	hệ thống
	2
	 
	 

	7.15
	Mạch dòng điện 
	hệ thống
	2
	 
	 

	7.16
	Mạch điện áp (TU một pha)
	hệ thống
	2
	 
	 

	7.17
	TN ngắn mạch HT mạch dòng
	hệ thống
	2
	 
	 

	7.18
	TỦ NẠP ACCU:
	 
	 
	 
	 

	7.18.1
	Mạch cấp nguồn 
	hệ thống
	2
	 
	 

	7.18.2
	Mạch bảo vệ (cắt đầu ra)
	hệ thống
	2
	 
	 

	7.18.3
	Mạch tín hiệu
	hệ thống
	2
	 
	 

	7.18.4
	RL điện áp điện tử
	bộ
	2
	 
	 

	7.18.5
	Role tự động nạp ắc quy
	bộ
	2
	 
	 

	7.18.6
	Ampemet loại AC
	cái
	2
	 
	 

	7.18.7
	Vonmet loại AC
	cái
	2
	 
	 

	7.18.8
	Ampemet loại DC
	cái
	2
	 
	 

	7.18.9
	Vonmet loại DC
	cái
	2
	 
	 

	8
	Phần Scada
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Kiểm tra các tham số cấu hình IEC60870-5-101/104
	 
	 
	 
	 

	8.1.1
	Kiểm tra và phân tích bản tin IEC60870-5-101/104
	hàm
	1
	 
	 

	8.1.2
	Kiểm tra cấu trúc chung ASDU
	hàm
	1
	 
	 

	8.1.3
	Kiểm tra hàm 100 IEC type (Interrogation command) - Lệnh tổng kiểm tra dữ liệu
	hàm
	1
	 
	 

	8.1.4
	Kiểm tra hàm 101 IEC type (Counter interrogation command) - Lệnh tổng kiểm tra kiểu truy vấn
	hàm
	1
	 
	 

	8.1.5
	Kiểm tra hàm 102 IEC type (Read command) - Lệnh đọc dữ liệu
	hàm
	1
	 
	 

	8.1.6
	Kiểm tra hàm 103 IEC type (Clock synchronization command) - Lệnh đồng bộ thời gian
	hàm
	1
	 
	 

	8.1.7
	Kiểm tra hàm 104 IEC type (Test command) - Lệnh kiểm tra
	hàm
	1
	 
	 

	8.1.8
	Kiểm tra hàm 105 IEC type (Reset process command) - Lệnh đặt lại tiến trình
	hàm
	1
	 
	 

	8.1.9
	Kiểm tra hàm 106 IEC (Delay acquisition command)- Lệnh yêu cầu dữ liệu với thời gian trễ
	hàm
	1
	 
	 

	8.1.10
	Kiểm tra hàm 30 IEC (Single point Information with time tag CP56 Time2a)- Hàm dữ liệu trạng thái 1 bit có nhãn thời gian định dạng CP56 Time2a
	hàm
	1
	 
	 

	8.1.11
	Kiểm tra hàm 30 IEC (Single point Information with time tag CP56 Time2a)- Hàm dữ liệu trạng thái 1 bit có nhãn thời gian định dạng CP56 Time2a
	hàm
	11
	 
	 

	8.2
	Tín hiệu SSO với TBA
	 
	 
	 
	 

	8.2.1
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.2.2
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	11
	 
	 

	8.3
	Cấu hình hệ thống máy tính, khai báo CSDL
	 
	 
	 
	 

	8.3.1
	Cấu hình và cài đặt CSDL máy tính cho ngăn đường dây 110kV
	ngăn
	1
	 
	 

	8.3.2
	Cấu hình và cài đặt CSDL máy tính cho ngăn đường dây 110kV
	ngăn
	1
	 
	 

	8.4
	Kiểm tra các tham số cấu hình IEC60870-5-101/104
	 
	 
	 
	 

	8.4.1
	Kiểm tra và phân tích bản tin IEC60870-5-101/104
	hàm
	1
	 
	 

	8.4.2
	Kiểm tra cấu trúc chung ASDU
	hàm
	1
	 
	 

	8.4.3
	Kiểm tra hàm 100 IEC type (Interrogation command) - Lệnh tổng kiểm tra dữ liệu
	hàm
	1
	 
	 

	8.4.4
	Kiểm tra hàm 101 IEC type (Counter interrogation command) - Lệnh tổng kiểm tra kiểu truy vấn
	hàm
	1
	 
	 

	8.4.5
	Kiểm tra hàm 102 IEC type (Read command) - Lệnh đọc dữ liệu
	hàm
	1
	 
	 

	8.4.6
	Kiểm tra hàm 103 IEC type (Clock synchronization command) - Lệnh đồng bộ thời gian
	hàm
	1
	 
	 

	8.4.7
	Kiểm tra hàm 104 IEC type (Test command) - Lệnh kiểm tra
	hàm
	1
	 
	 

	8.4.8
	Kiểm tra hàm 105 IEC type (Reset process command) - Lệnh đặt lại tiến trình
	hàm
	1
	 
	 

	8.4.9
	Kiểm tra hàm 106 IEC (Delay acquisition command)- Lệnh yêu cầu dữ liệu với thời gian trễ
	hàm
	1
	 
	 

	8.4.10
	Kiểm tra hàm 30 IEC (Single point Information with time tag CP56 Time2a)- Hàm dữ liệu trạng thái 1 bit có nhãn thời gian định dạng CP56 Time2a
	hàm
	1
	 
	 


	8.4.11
	Kiểm tra hàm 30 IEC (Single point Information with time tag CP56 Time2a)- Hàm dữ liệu trạng thái 1 bit có nhãn thời gian định dạng CP56 Time2a
	hàm
	37
	 
	 

	8.4.12
	Kiểm tra hàm 31 IEC (Double point Information with time tag CP56 Time2a)- Hàm dữ liệu trạng thái 2 bit có nhãn thời gian định dạng CP56 Time2a
	hàm
	1
	 
	 

	8.4.13
	Kiểm tra hàm 31 IEC (Double point Information with time tag CP56 Time2a)- Hàm dữ liệu trạng thái 2 bit có nhãn thời gian định dạng CP56 Time2a
	hàm
	1
	 
	 

	8.4.14
	Kiểm tra hàm 13 IEC (Measure value, Short Floating point value) - Hàm dữ liệu đo lường, kiểu dữ liệu số thực
	hàm
	1
	 
	 

	8.4.15
	Kiểm tra hàm 13 IEC (Measure value, Short Floating point value) - Hàm dữ liệu đo lường, kiểu dữ liệu số thực
	hàm
	27
	 
	 

	8.5
	Kiểm tra cơ chế cấu hình hạ tầng mạng và bảo mật
	 
	 
	 
	 

	8.5.1
	Kiểm tra cơ chế stack switch tại TBA với SSO
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.2
	Kiểm tra cơ chế stack switch tại TBA với TT SCADA 
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.3
	Kiểm tra cơ chế stack switch tại TBA với TTĐKX
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.4
	Kiểm tra cơ chế routing giữa các router tại TBA với SSO
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.5
	Kiểm tra cơ chế routing giữa các router tại TBA với TT SCADA
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.6
	Kiểm tra cơ chế routing giữa các router tại TBA với TTĐKX
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.7
	Kiểm tra cơ chế routing/định tuyến giữa các router tại TBA với SSO
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.8
	Kiểm tra cơ chế routing/định tuyến giữa các router tại TBA với TT SCADA
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.9
	Kiểm tra cơ chế routing/định tuyến giữa các router tại TBA với TTĐKX
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.10
	Kiểm tra cơ chế bảo mật giữa các Firewall tại TBA với SSO
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.11
	Kiểm tra cơ chế bảo mật giữa các Firewall tại TBA với TT SCADA
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.12
	Kiểm tra cơ chế bảo mật giữa các Firewall tại TBA với TTĐKX
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.13
	Kiểm tra cơ chế dự phòng routing/định tuyến giữa các router tại TBA với SSO
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.14
	Kiểm tra cơ chế dự phòng routing/định tuyến giữa các router tại TBA với TT SCADA
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.15
	Kiểm tra cơ chế dự phòng routing/định tuyến giữa các router tại TBA với TTĐKX
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.16
	Kiểm tra cơ chế dự phòng bảo mật giữa các Firewall tại TBA với SSO
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.17
	Kiểm tra cơ chế dự phòng bảo mật giữa các Firewall tại TBA với TT SCADA
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.5.18
	Kiểm tra cơ chế dự phòng bảo mật giữa các Firewall tại TBA với TTĐKX
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.6
	Tín hiệu chỉnh về RTU
	 
	 
	 
	 

	8.6.1
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (ATM)
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.6.2
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (ATM)
	tín hiệu
	27
	 
	 

	8.6.3
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.6.4
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	37
	 
	 

	8.6.5
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.6.6
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.7
	Tín hiệu TBA với SSO
	 
	
	 
	 

	8.7.1
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.7.2
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	11
	 
	 

	8.8
	Tín hiệu TBA với TTĐKX
	 
	
	 
	 

	8.8.1
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.8.2
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input
	tín hiệu
	27
	 
	 

	8.8.3
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.8.4
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	37
	 
	 


	8.8.5
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.8.6
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	
	Tín hiệu TBA với TT SCADA 
	 
	
	 
	 

	8.8.7
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.8.8
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input
	tín hiệu
	27
	 
	 

	8.8.9
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.8.10
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	37
	 
	 

	8.8.11
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.8.12
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.8.13
	Xây dựng CSDL RTU cho ngăn đường dây 110kV
	ngăn
	1
	 
	 

	8.8.14
	Xây dựng CSDL RTU cho ngăn đường dây 110kV
	ngăn
	1
	 
	 

	8.8.15
	Cấu hình và cài đặt CSDL máy tính cho ngăn đường dây 110kV
	ngăn
	1
	 
	 

	8.8.16
	Cấu hình và cài đặt CSDL máy tính cho ngăn đường dây 110kV
	ngăn
	1
	 
	 

	8.9
	Tín hiệu TT SCADA SPC với TBA
	 
	 
	 
	 

	8.9.1
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (ATM)
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.9.2
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (ATM)
	tín hiệu
	27
	 
	 

	8.9.3
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.9.4
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	37
	 
	 

	8.9.5
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.9.6
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.10
	Cấu hình hệ thống máy tính, khai báo CSDL
	 
	 
	 
	 

	8.10.1
	Cấu hình và cài đặt CSDL máy tính cho ngăn đường dây 110kV
	ngăn
	1
	 
	 

	8.10.2
	Cấu hình và cài đặt CSDL máy tính cho ngăn đường dây 110kV
	ngăn
	1
	 
	 

	8.11
	Kiểm tra các tham số cấu hình IEC60870-5-101/104
	 
	 
	 
	 

	8.11.1
	Kiểm tra và phân tích bản tin IEC60870-5-101/104
	hàm
	1
	 
	 

	8.11.2
	Kiểm tra cấu trúc chung ASDU
	hàm
	1
	 
	 

	8.11.3
	Kiểm tra hàm 100 IEC type (Interrogation command) - Lệnh tổng kiểm tra dữ liệu
	hàm
	1
	 
	 

	8.11.4
	Kiểm tra hàm 101 IEC type (Counter interrogation command) - Lệnh tổng kiểm tra kiểu truy vấn
	hàm
	1
	 
	 

	8.11.5
	Kiểm tra hàm 102 IEC type (Read command) - Lệnh đọc dữ liệu
	hàm
	1
	 
	 

	8.11.6
	Kiểm tra hàm 103 IEC type (Clock synchronization command) - Lệnh đồng bộ thời gian
	hàm
	1
	 
	 

	8.11.7
	Kiểm tra hàm 104 IEC type (Test command) - Lệnh kiểm tra
	hàm
	1
	 
	 

	8.11.8
	Kiểm tra hàm 105 IEC type (Reset process command) - Lệnh đặt lại tiến trình
	hàm
	1
	 
	 

	8.11.9
	Kiểm tra hàm 106 IEC (Delay acquisition command)- Lệnh yêu cầu dữ liệu với thời gian trễ
	hàm
	1
	 
	 

	8.11.10
	Kiểm tra hàm 30 IEC (Single point Information with time tag CP56 Time2a)- Hàm dữ liệu trạng thái 1 bit có nhãn thời gian định dạng CP56 Time2a
	hàm
	1
	 
	 

	8.11.11
	Kiểm tra hàm 30 IEC (Single point Information with time tag CP56 Time2a)- Hàm dữ liệu trạng thái 1 bit có nhãn thời gian định dạng CP56 Time2a
	hàm
	37
	 
	 

	8.11.12
	Kiểm tra hàm 31 IEC (Double point Information with time tag CP56 Time2a)- Hàm dữ liệu trạng thái 2 bit có nhãn thời gian định dạng CP56 Time2a
	hàm
	1
	 
	 

	8.11.13
	Kiểm tra hàm 31 IEC (Double point Information with time tag CP56 Time2a)- Hàm dữ liệu trạng thái 2 bit có nhãn thời gian định dạng CP56 Time2a
	hàm
	1
	 
	 

	8.11.14
	Kiểm tra hàm 13 IEC (Measure value, Short Floating point value) - Hàm dữ liệu đo lường, kiểu dữ liệu số thực
	hàm
	1
	 
	 

	8.11.15
	Kiểm tra hàm 13 IEC (Measure value, Short Floating point value) - Hàm dữ liệu đo lường, kiểu dữ liệu số thực
	hàm
	27
	 
	 

	8.12
	Kiểm tra cơ chế cấu hình hạ tầng mạng và bảo mật
	 
	 
	 
	 

	8.12.1
	Kiểm tra cơ chế stack switch tại TTĐKX với SSO
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.12.2
	Kiểm tra cơ chế stack switch tại TTĐKX với TBA
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.12.3
	Kiểm tra cơ chế routing giữa các router tại TTĐKX với SSO
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.12.4
	Kiểm tra cơ chế routing giữa các router tại TTĐKX với TBA
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.12.5
	Kiểm tra cơ chế routing/định tuyến giữa các router tại TTĐKX với SSO
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.12.6
	Kiểm tra cơ chế routing/định tuyến giữa các router tại TTĐKX với TBA
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.12.7
	Kiểm tra cơ chế bảo mật giữa các Firewall tại TTĐKX với SSO
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.12.8
	Kiểm tra cơ chế bảo mật giữa các Firewall tại TTĐKX với TBA
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.12.9
	Kiểm tra cơ chế dự phòng routing/định tuyến giữa các router tại TTĐKX với SSO
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.12.10
	Kiểm tra cơ chế dự phòng routing/định tuyến giữa các router tại TTĐKX với TBA
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.12.11
	Kiểm tra cơ chế dự phòng bảo mật giữa các Firewall tại TTĐKX với SSO
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.12.12
	Kiểm tra cơ chế dự phòng bảo mật giữa các Firewall tại TTĐKX với TBA
	hệ thống
	1
	 
	 

	8.13
	Tín hiệu TT ĐKX với TBA
	 
	 
	 
	 

	8.13.1
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (ATM)
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.13.2
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (ATM)
	tín hiệu
	27
	 
	 

	8.13.3
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.13.4
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	37
	 
	 

	8.13.5
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.13.6
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.14
	Tín hiệu TT ĐKX với SSO
	 
	 
	 
	 

	8.14.1
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (ATM)
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.14.2
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (ATM)
	tín hiệu
	27
	 
	 

	8.14.3
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.14.4
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	37
	 
	 

	8.14.5
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.14.6
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.15
	Tín hiệu TT ĐKX với TT SCADA SPC
	 
	 
	 
	 

	8.15.1
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (ATM)
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.15.2
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (ATM)
	tín hiệu
	27
	 
	 

	8.15.3
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.15.4
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input
	tín hiệu
	37
	 
	 

	8.15.5
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.15.6
	Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input
	tín hiệu
	1
	 
	 

	8.16
	Cấu hình hệ thống máy tính, khai báo CSDL
	 
	 
	 
	 

	8.16.1
	Cấu hình và cài đặt CSDL máy tính cho ngăn đường dây 110kV
	ngăn
	1
	 
	 

	8.16.2
	Cấu hình và cài đặt CSDL máy tính cho ngăn đường dây 110kV
	ngăn
	1
	 
	 

	 
	Tổng giá trước thuế
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuế 10%
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng giá sau thuế (B)
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Nhà thầu chào Tổng giá trị sau thuế (B) phải bằng giá trị kê khai trong bảng giá dự thầu trên webform và lưu ý (B) không được vượt giá dự toán công trình: 208.453.269 VND để chủ đầu tư giải ngân, quyết toán công trình đúng quy định.
1.3. Thời gian thực hiện gói thầu, thời gian thực hiện dịch vụ, thời gian bảo hành
       - Thời gian thực hiện gói thầu là 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian thực hiện dịch vụ (ngày hoàn thành dịch vụ) là 120 ngày kể từ ngày khởi công.

  - Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
1.4. Phần vật tư do Chủ đầu tư cấp (Bên A) cấp tại kho Công ty Điện lực Đồng Nai. Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển đến chân công trình và lắp đặt hoàn chỉnh

Lưu ý: Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư do Chủ đầu tư cấp (Bên A). Nếu xảy ra mất mát, thất thoát hay hư hỏng Nhà thầu phải bồi thường theo quy định.
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	I.
	Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hố Nai, Thạnh Phú
	 
	 

	1
	Tụ bù trung áp 24kV – 3,6MVAr
	bộ
	54

	2
	Tụ bù trung áp 24kV – 4,8MVAr
	bộ
	24

	3
	Sứ đứng 35 kV loại lắp thanh đồng
	bộ
	52

	4
	Cáp đồng bọc chống thấm cách điện XLPE, 24kV – 1x150mm2
	m
	6

	5
	Cáp đồng bọc PVC 0,6/1kV - 1x50mm²
	m
	40

	6
	Dây đồng mềm VCm50mm2 - 600V
	m
	36

	II.
	Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú
	 
	 

	1
	Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng
– F67 sử dụng cho ngăn lộ
đường dây 110kV
	bộ
	2

	2
	Chống sét van 1 pha 96kV-10kA-CL.3; kèm:
1) Bộ đếm sét
2) Kẹp cực thiết bị phù hợp dây dẫn ACSR710
	bộ
	3

	3
	Tủ sạc Accu 110VDC, kèm các phụ kiện để lắp đặt
	bộ
	2

	4
	Card xử lý trung tâm RTU ABB560 bao gồm Licence HMI
	bộ
	2

	5
	Card xử lý trung tâm RTU ABB560 bao gồm Licence Basic
	bộ
	2

	6
	Thiết bị Ethernet Switch
	bộ
	1

	7
	Cáp đồng bọc PVC 0,6/1kV - 1x120mm²
	m
	9

	8
	Dây đơn mềm 1x1,5 mm2 đen
	m
	100

	9
	Dây đơn mềm 1x2,5 mm2 đen
	m
	100


1.5. Các hạng mục vật tư thu hồi dự kiến
1.5.1. Yêu cầu chung: 

a. Công tác chuẩn bị

Công tác thu hồi vật tư được thực hiện thu hồi vật tư theo quy định hiện hành của Công ty Điện lực Đồng Nai. 

Trước khi thu hồi, Công ty Điện lực Đồng Nai thành lập hội đồng đánh giá khối lượng, chất lượng và bàn giao chi tiết vật tư trên lưới hiện hữu cho Đơn vị thi công thực hiện.

Vật tư thu hồi được tháo dỡ, bốc xếp và vận chuyển về kho Công ty Điện Đồng Nai.

b. Công tác vật tư thu hồi

Trên cơ sở các vật tư thu hồi, hội đồng đánh giá khối lượng, chất lượng và bàn giao chi tiết cho Đơn vị thi công thực hiện công tác thu hồi vật tư.

C. Công tác tháo gỡ, bảo quản, vận chuyển về Kho Công ty Điện lực Đồng Nai:

Công tác thu hồi vật tư được tiến hành sau khi vật tư được tháo dỡ từ trên lưới điện hiện hữu.

Sau khi tháo dỡ vật tư, Đơn vị thi công cần xác định số lượng vật tư tháo dỡ sử dụng lại và vật tư tháo dỡ thu hồi và tập kết riêng thành từng nhóm để thuận tiện cho công tác đánh giá và thi công sau này.

Đối với vật tư thu hồi, được xử lý như sau:

· Vật tư thu hồi được liệt kê chi tiết theo từng hạng mục cụ thể để thuận lợi cho công tác kiểm đếm, đánh giá.

· Các vật tư sau khi tháo dỡ phải được đánh dấu và được gom lại 1 chổ cụ thể để thuận lợi trong công tác bảo quản và sử dụng lại sau này. Riêng phần bulong liên kết có thể xem xét xử lý tại công trường vì không thể sử dụng lại sau khi tháo dỡ.

Vật tư thu hồi được tính công tháo dỡ, bốc xếp và vận chuyển về kho Công ty Điện lực Đồng Nai.

Lưu ý: 

+ Phạm vi công việc gói thầu bao gồm công tác vật tư thu hồi: Sau khi tháo gỡ vật tư thu hồi nhà thầu thi công phải có trách nhiệm quản lý cho đến khi bàn giao tại kho của chủ đầu tư (vị trí kho do chủ đầu tư chỉ định nằm trong khu vực tỉnh Đồng Nai). Tổng chi phí bốc gỡ lên xuống, vận chuyển từ công trường đến kho của chủ đầu tư đã bao gồm trong giá của E-HSDT.

+ Nhà thầu lập biên bản đánh giá vật tư thu hồi trước và sau khi tháo gỡ.

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư thu hồi. Nếu xảy ra mất mát, thất thoát Nhà thầu phải bồi thường theo quy định.

+ Dưới đây là bảng vật tư thu hồi dự kiến, khối lượng chính xác sẽ được xác định thực tế tại hiện trường.
1.5.2. Bảng VTTH của Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hố Nai, Thạnh Phú
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	
	
	
	
	

	1
	Giàn tụ bù trung thế T401 – 3,6MVAr
(18 tụ; 13,4kV - 200kVAr)
	bộ
	18
	

	2
	Giàn tụ bù trung thế T401 – 3,6MVAr
(18 tụ; 13,4kV - 200kVAr)
	bộ
	18
	

	3
	Giàn tụ bù trung thế T402 – 3,6MVAr 
(18 tụ; 13,4kV - 200kVAr)
	bộ
	18
	

	4
	Giàn tụ bù trung thế T402 – 4,8MVAr 
(24 tụ; 13,4kV - 200kVAr)
	bộ
	24
	

	5
	Giá đỡ giàn tụ bù
	Bộ
	2
	

	6
	Cầu chì (25K) + Lò xo
	Bộ
	78
	

	7
	Sứ đứng 35kV lắp thanh đồng
	Bộ
	52
	

	8
	Thanh đồng 80x6x500mm
	Thanh
	36
	

	9
	Thanh đồng 80x6x1750mm
	Thanh
	24
	

	10
	Dây đồng mềm VCm50mm2 - 600V
	Mét
	36
	

	11
	Thanh đồng 40x4x3460mm
	Thanh
	8
	

	12
	Kẹp cố định cáp
	Bộ
	28
	

	13
	Bulong M10-40 + Longden
	Bộ
	240
	


1.5.3. Bảng VTTH của Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	
	
	
	
	

	1
	Rơ le bảo vệ F67
	cái
	2
	

	2
	Tủ sạc 110VDC
	tủ
	2
	

	3
	Chống sét van 96kV
	bộ
	3
	

	3
	Card CMU05 RTU ABB560
	cái
	2
	

	3
	Card CMU05 RTU ABB560
	cái
	2
	


1.6. Mục tiêu đạt được sau sửa chữa:
a. Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hố Nai, Thạnh Phú.
- Đảm bảo thiết bị trạm vận hành an toàn, tin cậy và cung cấp điện liên tục.

- Chủ động ngăn ngừa các sự cố do thiết bị, đảm bảo an toàn trong công tác vận hành.

- Đảm bảo giàn tụ bù công suất phản kháng tại các trạm 110kV: An Phước, Tân Mai, Hố Nai, Thạnh Phú vận hành an toàn, tin cậy.

b. Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú

- Đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, liên tục ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho khách hàng, ngày càng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn.

- Đảm bảo rơ le F67 ngăn 171, 172 TBA vận hành an toàn tin cậy, đáp ứng truyền thông kết nối ổn định với hệ thống Scada.

- Đảm bảo nguồn điện tự dùng một chiều 110VDC vận hành an toàn, liên tục cấp nguồn cho phụ tải rơ le, điều khiển, bảo vệ, SCADA.

- Đảm bảo CSV ngăn 172 làm việc an toàn tin cậy, ngăn ngừa nguy cơ sét đánh phá hỏng thiết bị điện, nguy cơ xảy sự cố mất điện trạm do sét lan truyền.

- Đảm bảo hệ thống Scada vận hành tin cậy, đáp ứng truyền thông phục vụ công tác vận hành trạm.

Mục II. Phương án thi công
1. Yêu cầu chung
1.1. Công tác đất, đá, bê tông cốt thép

Không thực hiện thêm do sử dụng hiện hữu.

1.2. Công tác lắp đặt thiết bị

· Trước khi tiến hành lắp đặt thiết bị, phụ kiện phải được kiểm tra kỹ: số lượng, chủng loại, chất lượng bảo quản, vận chuyển cũng như các thông số kỹ thuật. Trong quá trình kiểm tra nếu có vấn đề nghi vấn thì báo cáo ngay với cơ quan chức năng xin ý kiến giải quyết. 
· Bố trí cáp nhị thứ: 

· Cáp nhị thứ được kéo từ dưới mương cáp lên. Có hai loại máng cáp: Máng cáp ở sườn tủ và máng cáp chạy dọc trên nóc dãy tủ.

· Tại mương cáp trên nóc tủ có hàng kẹp để định vị cáp quang. Dây cáp được luồn qua sứ ở chân thiết bị nhị thứ để đưa vào trong tủ

· Đấu nối giữa các tủ: dây nối giữa các tủ được nối bằng các giắc. Có hai kiểu đấu là trực tiếp trong tủ hàng kẹp và đấu nối giữa các tủ hàng kẹp. Khi đấu nối cần chú ý tới kích cỡ giắc phải phù hợp và thứ tự các giắc cắm phải đúng như chỉ dẫn trong bộ hồ sơ đi kèm theo tủ.
1.3. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công

Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng (vỉa hè) mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. Nhà thầu có trách nhiệm trong việc vận chuyển và thoả thuận với địa phương về nơi đổ vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công, không gây ảnh hưởng đến môi trường chung.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện.
1.4. Biện pháp an toàn thi công
1.4.1. Các quy định an toàn

· Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

· Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
· Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

· Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

· Thông tư 10/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

· Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Thương Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

· Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

· Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn.

· Đồng thời để đảm bảo an toàn thi công cần tuân thủ triệt để các quy trình qui phạm thi công, và những yêu cầu cụ thể như sau: 

· Máy móc thiết bị phải được kiểm tra định kỳ trước khi vận hành.

· Công nhân làm việc trên cao cần phải thường xuyên được kiểm tra sức khỏe.

· Trước khi làm việc trên cao cần phải kiểm tra dụng cụ lao động, dây an toàn. Dụng cụ phải gọn nhẹ, dễ thao tác.

· Phương tiện phòng cháy phải được bố trí tương ứng với các khu vực có nguy cơ cháy nổ như MBA, bể dầu, ngăn lộ ra… 

· Không cho phép thao tác tại chỗ thiết bị đóng cắt ngoài trời trong điều kiện thời tiết xấu (ngoài trời có mưa tạo thành dòng chảy trên thiết bị điện, giông sét, ngập lụt, gió từ cấp 06 trở lên).

· Công nhân phục vụ dưới thấp phải mang mũ an toàn và đứng xa những vị trí nguy hiểm.

· Khi cẩu vật tư thiết bị phải kiểm tra dây chằng buộc, móc cáp cẩn thận. Công nhân phục vụ cẩu không được đứng dưới phạm vi hoạt động của cẩu.

· Lắp thiết bị và vật liệu điện cần tuân thủ các nguyên tắc để thiết bị và vật liệu không bị trầy xước và hư hỏng. 

· Hiệu chỉnh và thí nghiệm phải tiến hành đúng quy định đối với từng loại thiết bị và vật liệu.

1.4.2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm:

· Trước khi khởi công xây dựng công trình, nhà thầu tổ chức lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động. Kế hoạch này được xem xét định kỳ hoặc đột xuất để điều chỉnh phù hợp với thực tế thi công trên công trường. Nội dung cơ bản của kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định tại tại Phụ lục III Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

· Tổ chức bộ phận quản lý an toàn lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện.

· Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. Nhà thầu phụ có trách nhiệm thực hiện các quy định nêu tại Điều này đối với phần việc do mình thực hiện.

· Tổ chức lập biện pháp thi công riêng, chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng công trình.

· Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công.

· Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.

· Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo chủ đầu tư về kết quả thực hiện công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng.

· Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

1.4.3. Chủ đầu tư có trách nhiệm

· Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do nhà thầu lập và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của nhà thầu.

· Phân công và thông báo nhiệm vụ, quyền hạn của người quản lý an toàn lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Xây dựng tới các nhà thầu thi công xây dựng công trình.

· Tổ chức phối hợp giữa các nhà thầu để thực hiện quản lý an toàn lao động và giải quyết các vấn đề phát sinh về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

· Đình chỉ thi công khi phát hiện nhà thầu vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động. Yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo an toàn lao động trước khi cho phép tiếp tục thi công.

· Chỉ đạo, phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; khai báo sự cố gây mất an toàn lao động; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, điều tra sự cố về máy, thiết bị, vật tư theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

· Trường hợp chủ đầu tư thuê nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư được quyền giao cho nhà thầu này thực hiện một hoặc một số trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định thông qua hợp đồng tư vấn xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát việc thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng, xử lý các vấn đề liên quan giữa nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình với các nhà thầu khác và với chính quyền địa phương trong quá trình thi công xây dựng công trình.

· Việc thực hiện các quy định đã nêu của chủ đầu tư không làm giảm trách nhiệm về đảm bảo an toàn lao động của các nhà thầu thi công xây dựng đối với các phần việc do mình thực hiện.

1.4.4. Bộ phận quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm:

Triển khai thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đã được chủ đầu tư chấp thuận.

Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động đối với người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường.

Khi phát hiện vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động thì phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, xử lý theo quy định nội bộ của nhà thầu; quyết định việc tạm dừng thi công xây dựng đối với công việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; đình chỉ tham gia lao động đối với người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn hoặc vi phạm các quy định về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong thi công xây dựng.
Chủ động tham gia ứng cứu, khắc phục tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có yêu cầu của chủ đầu tư, người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.4.5. Người lao động trên công trường xây dựng có trách nhiệm 

Thực hiện các quy định tại Điều 17 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Từ chối thực hiện các công việc được giao khi thấy không đảm bảo an toàn lao động sau khi đã báo cáo với người phụ trách trực tiếp nhưng không được khắc phục, xử lý hoặc nhà thầu không cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo đúng quy định.

Chỉ nhận thực hiện những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động sau khi đã được huấn luyện và cấp thẻ an toàn, vệ sinh lao động
2. Phương án thi công của Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hố Nai, Thạnh Phú
2.1. Khối lượng thực hiện sửa chữa: 

· Trạm biến áp 110kV An Phước:

· Sửa chữa thiết bị giàn tụ bù trung thế, thay giàn tụ bù T401 – 3,6 MVAr bằng tụ bù công suất tương đương.

· Sửa chữa giá đỡ giàn tụ bù T401 hiện hữu bằng giá đỡ tương thích.

· Sửa chữa móng giàn tụ bù T401 phù hợp với giá đỡ.

· Thí nghiệm cáp lực và giàn tụ bù T401 sau sửa chữa.

· Trạm biến áp 110kV Tân Mai:

· Sửa chữa thiết bị giàn tụ bù trung thế, thay giàn tụ bù T401 – 3,6 MVAr bằng tụ bù công suất tương đương.

· Sửa chữa giá đỡ giàn tụ bù T401 hiện hữu bằng giá đỡ tương thích.

· Sửa chữa móng giàn tụ bù T401 phù hợp với giá đỡ.

· Thí nghiệm cáp lực và giàn tụ bù T401 sau sửa chữa.

· Trạm biến áp 110kV Hố Nai:

· Sửa chữa thiết bị giàn tụ bù trung thế, thay giàn tụ bù T402 – 3,6 MVAr bằng tụ bù công suất tương đương.

· Thí nghiệm cáp lực và giàn tụ bù T402 sau sửa chữa.

· Trạm biến áp 110kV Thạnh Phú:

· Sửa chữa thiết bị giàn tụ bù trung thế, thay giàn tụ bù T402 – 4,8 MVAr bằng tụ bù công suất tương đương.

· Thí nghiệm cáp lực và giàn tụ bù T402 sau sửa chữa.

2.2. Phương án thực hiện:

· Sửa chữa thay thế giàn tụ bù T401-3,6MVAr An Phước; T401-3,6MVAr Tân Mai; T402-3,6MVAr Hố Nai; T402-4,8MVAr Thạnh Phú:
· Cắt điện cô lập giàn tụ bù.

· Tháo dỡ, thu hồi các tụ bù hiện hữu và phụ kiện đấu nối.

· Tháo thu hồi giá đỡ tụ bù hiện hữu.

· Gia công móng phù hợp với giàn giá đỡ mới.

· Lắp đặt giàn giá đỡ tụ bù mới.

· Lắp đặt các tụ bù mới lên khung giá đỡ, đấu nối ống dẫn hướng chì, lò xo căng chì, chì bảo vệ mới.

· Thí nghiệm cáp lực và giàn tụ bù thay thế sau khi hoàn tất thi công lắp đặt. 

· Đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành.

· Thu hồi giàn tụ bù và phụ kiện đấu nối cũ.

2.3. Khối lượng thực hiện thi công không cắt điện:

· Vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị và dụng cụ thi công đến trạm. 

· Đo kích thước chân móng giàn tụ hiện hữu.

· Gia công thép hình để liên kết chân móng với giá đỡ tụ bù mới.

· Lắp ghép giàn khung giá đỡ tụ bù bên ngoài để rút ngắn thời gian cắt điện thi công.

2.4. Khối lượng thực hiện thi công cắt điện:

Cắt điện cô lập giàn tụ bù để thi công: Thời gian cắt điện 8 giờ/giàn tụ để thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh. Hiện nay các trạm đều có 2 giàn tụ vận hành không liên tục, luân phiên theo yêu cầu của Điều độ, do đó thời gian cắt điện thi công giàn tụ bù tại các trạm nhà thầu đăng ký với Điều độ, đơn vị QLVH chọn thời gian phù hợp, tránh ảnh hưởng đến vận hành lưới điện.

2.4.1. Khối lượng công việc:    

+
Tháo dỡ, thu hồi các tụ bù hiện hữu và phụ kiện đấu nối.

+
Tháo thu hồi giá đỡ tụ bù hiện hữu.

+
Lắp đặt giàn giá đỡ tụ bù (đối với giàn tụ thay khung giá đỡ).

+
Sữa chữa khung giá đỡ phù hợp để lắp đặt tụ bù và sứ đỡ, thanh đồng, cầu chì giàn tụ bù.  

+
Lắp đặt các tụ bù mới lên khung giá đỡ, đấu nối ống dẫn hướng chì, lò xo căng chì, chì bảo vệ tụ.

+
Thí nghiệm cáp lực và giàn tụ bù thay thế sau khi hoàn tất thi công lắp đặt. 

+
Đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành.

Đơn vị thi công phải phối hợp đơn vị quản lý vận hành (Xí nghiệp lưới điện Cao thế Đồng Nai) tiến hành khảo sát hiện trường, lập phương án thi công và thực hiện đầy đủ các bước tổ chức thực hiện công việc theo đúng qui định Quy trình an toàn điện của EVN (QĐ 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021).

2.4.2. Phương án cấp điện và cắt điện: 

Do công tác thay giàn tụ bù các trạm 110kV An Phú, Tân Mai, Hố Nai và Thành Phú, nên việc cắt điện cô lập các giàn tụ sẽ không ảnh hưởng đến cung cấp điện cho phụ tải.  

Tuy nhiên để đảm bảo không ảnh hưởng đến cung cấp điện cho phụ tải, đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, lập phương án thi công cụ thể, chi tiết phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai và đơn vị quản lý vận hành trạm để triển khai thi công, đảm bảo tuyệt đối việc trả điện, đóng điện an toàn, đúng lịch công tác được duyệt.
3. Phương án thi công của Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú

3.1. Khối lượng thực hiện SCL: 

· Sửa chữa tủ điều khiển bảo vệ ngăn 171 và ngăn 172, thực hiện thay rơ le F67 ngăn 171 và ngăn 172 bằng rơ le F67 tương đương.

· Sửa chữa hệ thống điện tự dùng một chiều 110VDC, thay tủ sạc ắc quy số 01 và tủ sạc ắc quy số 02 bằng tủ sạc ắc quy tương đương.

· Sửa chữa thay 03 bộ chống sét van kèm bộ đếm sét ngăn 172 bằng chống sét van tương đương.

· Sửa chữa hệ thống SCADA, thay 04 card xử lý trung tâm CMU05 RTU560 bằng các card tương đương.

· Tính toán rơ le bảo vệ và lập phương thức đóng điện (Chủ đầu tư thực hiện).

· Cài đặt thí nghiệm mạch nhị thứ, hệ thống rơ le bảo vệ, kiểm tra tín hiệu SCADA thiết bị thay thế và thiết bị liên quan.

3.2. Phương án thực hiện:

· Sửa chữa thay rơ le bảo vệ F67 ngăn 171, 172:
· Cô lập mạch nhị thứ, tháo gỡ rơ le hiện hữu. 

· Gia công mặt tủ bảo vệ để lắp đặt rơ le mới, đấu nối mạch nhị thứ cho rơ le mới theo bản vẽ thiết kế.

· Đấu nối các mạch tín hiệu, điều khiển và mạch áp, mạch dòng đến rơ le thay mới tại các tủ bảo vệ ngăn 171, 172.

· Cài đặt, thí nghiệm các chức năng bảo vệ của rơ le mới theo bảng trị số cài đặt do Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam (SSO) ban hành và bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt.

· Cài đặt, kiểm tra tín hiệu SCADA, Point to Point, End to End tín hiệu SCADA kết nối về SSO và Công ty Điện lực Đồng Nai.

· Sửa chữa thay thế tủ sạc 110VDC số 01, số 02:

· OFF CB nguồn 03 pha tại tủ phân phối AC 380V cấp cho tủ sạc. 

· OFF CB1, CB2, CB3 của tủ sạc.
· Tháo cáp nguồn đầu vào và đầu ra của tủ sạc cũ, đưa tủ sạc cũ ra ngoài vị trí vận hành.

· Đưa tủ sạc mới vào vị trí vận hành, đấu nối lại cáp nguồn đầu vào và đầu ra cho tủ sạc thay mới; đấu nối mạch tín hiệu Scada cho tủ sạc thay mới.

· ON CB cấp nguồn cho tủ sạc mới, đo kiểm tra các thông số vận hành của tủ sạc thay mới; test tín hiệu Scada cho tủ sạc thay mới.

· Sửa chữa thay thế chống sét van ngăn 172:

· Cô lập tháo dỡ các CSV ngăn 172 hiện hữu. 

· Tiến hành thay thế các CSV mới lên giá đỡ hiện hữu; Đấu nối hoàn thiện các CSV thay mới.

· Kiểm tra, thí nghiệm các CSV mới sau khi thay thế. 

· Sửa chữa hệ thống Scada:

· Chuyển tất cả các khóa Scada tại các tủ 22kV từ vị trí Remote sang Local, tủ ĐK 110kV từ Supervisory về vị trí Remote trong quá trình thực hiện. 

· Thực hiện thay thế 04 card xử lý trung tâm CMU05 RTU ABB560 bằng card mới tương đương.
· Cài đặt, cấu hình cơ sở dữ liệu thiết bị RTU thay mới.
3.3. Khối lượng thực hiện thi công không cắt điện:

· Vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị và dụng cụ thi công đến trạm. 

· Tháo thu hồi, thay thế Card xử lý trung tâm thiết bị RTU ABB560.

· Lắp đặt thiết bị Ethernet Switch để kết nối tín hiệu SCADA cho rơ le mới.

· + Thay 02 tủ sạc accu số 01 và số 02.

3.4. Khối lượng thực hiện thi công có cắt điện:

+ Thay 02 rơ le bảo vệ F67 ngăn 171, 172.

+ Thay 03 chống sét van ngăn 172.

· Cắt điện Lần 1: Thời gian từ 06h00 đến 12h00 (06 giờ).

· Cắt điện cô lập ĐD 110kV 172 Tân Phú – 172 Đạ Tẻh.
· Thực hiện công tác: 

+ Thay rơ le bảo vệ F67 ngăn 172.

+ Thay 03 chống sét van ngăn 172.

+ Cài đặt, thử nghiệm rơ le bảo vệ.

+ Kiểm tra End to End tín hiệu SCADA về TTĐK và SSO.

+ Đóng điện nghiệm thu đưa thiết bị mới vào vận hành.

MBA T1, T2 trạm 110kV Tân Phú được cấp điện qua đường dây 110kV 171 Tân Phú – 172 Định Quán, đảm bảo cấp điện cho phụ tải.

· Cắt điện Lần 2: Thời gian từ 12h00 đến 18h00 (06 giờ).

· Cắt điện cô lập ĐD 110kV 171 Tân Phú – 172 Định Quán.

· Thực hiện công tác: 

+ Thay rơ le bảo vệ F67 ngăn 171.

+ Cài đặt, thử nghiệm rơ le bảo vệ.

+ Kiểm tra End to End tín hiệu SCADA về TTĐK và SSO.

+ Đóng điện nghiệm thu đưa thiết bị mới vào vận hành.

MBA T1, T2 trạm 110kV Tân Phú được cấp điện qua đường dây 110kV 172 Tân Phú – 172 Đạ Tẻh, đảm bảo cấp điện cho phụ tải.

Đơn vị thi công phải phối hợp đơn vị quản lý vận hành (Xí nghiệp lưới điện Cao thế Đồng Nai) tiến hành khảo sát hiện trường, lập phương án thi công và thực hiện đầy đủ các bước tổ chức thực hiện công việc theo đúng qui định Quy trình an toàn điện của EVN (QĐ 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021).
3.5. Phương án cấp điện và cắt điện: 

Trạm 110kV Tân Phú gồm 02 MBA 110kV cung cấp điện cho phụ tải qua thanh cái C41, C42 nên trong quá trình thi công thay rơ le F67, chống sét van và tủ sạc ắc quy phương án cắt điện luân phiên từng ngăn đường dây 110kV nên không gây mất điện phụ tải thanh cái C41, C42.

Phương án thi công cắt điện từng phần để công tác. Do đó đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, lập phương án thi công cụ thể, chi tiết phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai và SSO để triển khai thi công, đảm bảo tuyệt đối việc trả điện, đóng điện an toàn, đúng lịch công tác được duyệt.
Mục III. Bảng chào thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật
Nhà thầu phải chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây. Trường hợp nhà thầu không chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

A. Bảng chào thông số kỹ thuật 
I. Đầu cốt đồng các loại 1,5mm2; 2,5mm2; 4 mm2
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất/Nước  sản xuất.
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	2
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm.
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng.
	· TCVN 3624-81: Các mối nối tiếp xúc điện – Quy tắc nghiện thu và phương pháp thử  nghiệm (Electrical Connectors– Commissioning regulation and testing method).
	

	5
	Loại đầu cosse.
	· Loại đầu cosse ép đồng có nhựa bọc phần thân, có tính dẫn điện tốt, sử dụng cho các loại dây đồng bọc, được thiết  kế chịu lực uốn và rung, đối với từng loại cosse phải đảm bảo bề dày của cosse đúng qui định. Chủng loại cụ thể:

· Đầu cosse 1,5 mm2

· Đầu cosse 2,5 mm2

· Đầu cosse 4 mm2
	

	6
	Tiết diện danh định  các loại dây:

C1,5 mm2 

C2,5 mm2

     C4 mm2
	1,25 -> 2 mm2 

2 -> 3 mm2 

4 -> 5,5 mm2
	

	7
	Nghiệm thu
	· Đường kính trong của đầu  cosse.

- Bề dày của cosse
	


II. Vòng đệm (cable gland) các loại
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	4
	Loại
	PG (25 – 40)
	


III. Nhãn cáp
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	4
	Loại

	Loại nhãn cáp bằng nhựa dẻo sần, màu  trắng sử dụng để đánh dấu tên cáp, bao gồm các hàng ghi: tên cáp (Cable) - từ (From) - đến (To). Có lỗ để luồn dây rút
	


IV. Băng dính cách điện bằng nhựa
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	4
	Loại
	Loại băng keo cách điện màu đen
	


V. Dây bó cáp bằng nhựa dài 200mm đến 400mm
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	4
	Loại
	Loại dây rút để bó cáp trong tủ điện, màu trắng, chiều dài 20cm (40%), 40cm (30%)
	


VI. Mực in gen số
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	4
	Loại
	Loại mực in nhãn để dán lên   thiết bị (không bao gồm cassette) loại tương thích mới  máy in nhãn LETATWIN
	


VII. Gen in (ống lồng)
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	4
	Loại
	Phù hợp dây có tiết diện 1,5 mm2; 2,5 mm2; 4 mm2
	


VIII. Đầu cốt đồng loại ép ( trọn bộ bulông d12-40mm, rongđen & đai ốc)
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất.
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	2
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm.
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng.
	- TCVN 3624-81: Các mối nối tiếp xúc điện – Quy tắc nghiện thu và phương pháp thử nghiệm (Electrical Connectors – Commissioning regulation and testing method).
	

	5
	Loại đầu cosse.
	Loại đầu cosse ép bích được chế tạo bằng đồng, có tính dẫn điện tốt, sử dụng cho các loại dây đồng trần và dây đồng bọc, được thiết kế chịu lực uốn và rung, đối với từng loại coss phải đảm bảo bề dày của cosse đúng qui định.
	

	6
	Tiết diện danh định các lọai dây: C120 mm2
	120 mm2 
	

	7
	Đường kính lỗ boulon

C120 mm2
	Đối với C120 lỗ : 12-14 mm
	

	8
	Boulon, rongden, đai ốc
	Boulon, rongden, đai ốc mạ kẽm nhúng nóng, lớp mạ dày ≥80µm 

Chiều dài Boulon dài 40mm, cấp kèm đầu cosse C50mm2, C120mm2, C150mm2
	

	9
	Nghiệm thu
	- Đường kính trong của đầu cosse.
- Bề dày của cosse
- Độ dày lớp mạ kẽm.
	


IX. Cáp quang multi-mode (dây nhảy quang)
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	4
	Chủng loại
	Dây nhảy quang multi mode được gắn sẵn 2 đầu nối cáp quang chuẩn UPC/APC/PC dạng FC/SC/LC/ST,… (loại đầu nối phù hợp với loại module quang trên thiết bị IEDs và đầu hộp phối quang ODF)
	

	5
	Chiều dài
	30 mét
	

	6
	Số sợi quang
	02 sợi quang, Duplex
	

	7
	Bước sóng
	850/1300 nm
	

	8
	Suy hao chèn
	≤ 0.3 dB
	

	9
	Vỏ sợi cáp
	PVC
	

	10
	Bán kính cong tối thiểu
	15 mm
	

	11
	Đường kính cáp
	2 mm
	


X. Dây cáp mạng LAN
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất,  Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	2
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	3
	Mô tả
	· Cáp mạng Cat.5e S/FTP, bọc nhôm chống nhiễu từng đôi, bọc lưới nhôm bên ngoài.

· Chuẩn quốc tế Cat.5e, chống nhiễu tốt. 

· Thiết kế với 4 cặp dây, chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, kích thước: 24AWG (0,51 mm), bọc lớp nhôm chống nhiễu theo từng cặp dây, lưới nhôm chống nhiễu bên ngoài.

· Truyền dữ liệu với tốc độ thật 1GB ở khoảng cách 100m.

· Đáp ứng nhu cầu cho những ứng dụng Gigabit Ethernet, 10/100BASE-TX...

Tiêu chuẩn: 305m/thùng trên rulo, vỏ bảo vệ PVC màu xám/trắng, lưới nhôm chống nhiễu bọc bên ngoài.
	


XI. Đầu bấm mạng RJ45
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất,  Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	2
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	3
	Mô tả
	· Đầu bấm mạng LAN chống nhiễu cổng RJ45 cho dây mạng chuẩn CAT5E.

- Cấu tạo vật lý với 8 chân tiếp xúc mạ vàng, kích thước nhỏ gọn, chức năng tạo kết nối vật lý giữa cáp mạng và thiết bị
	


XII. Các vật tư khác
	Stt
	Danh mục
	Yêu cầu kỹ thuật
	Chào thầu

	1
	Cầu chì (25K) + Lò xo
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	

	2
	Thanh đồng 80x6x500mm
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	

	3
	Thanh đồng 80x6x1750mm
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	

	4
	Thanh đồng 40x4x3460mm
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	

	5
	Kẹp cố định cáp
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	

	6
	Kẹp nối ép chữ C
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	

	7
	Đầu cốt đồng 1,5m2
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	

	8
	Đầu cốt đồng 2,5m2
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	

	9
	Hàng kẹp điều khiển
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	

	10
	Bulong M10-40+Longden
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	

	11
	Hàng kẹp mạch nguồn
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	

	12
	Hàng kẹp mạch dòng
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	

	13
	Hàng kẹp mạch tín hiệu
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	

	14
	Hàng kẹp mạch điều khiển
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	


B. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật 
I. Đầu cốt đồng các loại 1,5mm2; 2,5mm2; 4 mm2
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất/Nước  sản xuất.
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	2
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm.
	ISO 9001 hoặc tương đương
	(
	(

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng.
	· TCVN 3624-81: Các mối nối tiếp xúc điện – Quy tắc nghiện thu và phương pháp thử  nghiệm (Electrical Connectors– Commissioning regulation and testing method).
	(
	(

	5
	Loại đầu cosse.
	· Loại đầu cosse ép đồng có nhựa bọc phần thân, có tính dẫn điện tốt, sử dụng cho các loại dây đồng bọc, được thiết  kế chịu lực uốn và rung, đối với từng loại cosse phải đảm bảo bề dày của cosse đúng qui định. Chủng loại cụ thể:

· Đầu cosse 1,5 mm2

· Đầu cosse 2,5 mm2

· Đầu cosse 4 mm2
	(
	(

	6
	Tiết diện danh định  các loại dây:

C1,5 mm2 

C2,5 mm2

     C4 mm2
	1,25 -> 2 mm2 

2 -> 3 mm2 

4 -> 5,5 mm2
	(
	(

	7
	Nghiệm thu
	· Đường kính trong của đầu  cosse.

- Bề dày của cosse
	(
	(


II. Vòng đệm (cable gland) các loại

	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	4
	Loại
	PG (25 – 40)
	(
	(


III. Nhãn cáp

	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	4
	Loại

	Loại nhãn cáp bằng nhựa dẻo sần, màu  trắng sử dụng để đánh dấu tên cáp, bao gồm các hàng ghi: tên cáp (Cable) - từ (From) - đến (To). Có lỗ để luồn dây rút
	(
	(


IV. Băng dính cách điện bằng nhựa

	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	4
	Loại
	Loại băng keo cách điện màu đen
	(
	(


V. Dây bó cáp bằng nhựa dài 200mm đến 400mm
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	4
	Loại
	Loại dây rút để bó cáp trong tủ điện, màu trắng, chiều dài 20cm (40%), 40cm (30%)
	(
	(


VI. Mực in gen số
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	4
	Loại
	Loại mực in nhãn để dán lên   thiết bị (không bao gồm cassette) loại tương thích mới  máy in nhãn LETATWIN
	(
	(


VII. Gen in (ống lồng)
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	4
	Loại
	Phù hợp dây có tiết diện 1,5 mm2; 2,5 mm2; 4 mm2
	(
	(


VIII. Đầu cốt đồng loại ép (trọn bộ bulông d12-40mm, rongđen & đai ốc)
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất.
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	2
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm.
	ISO 9001 hoặc tương đương
	(
	(

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng.
	- TCVN 3624-81: Các mối nối tiếp xúc điện – Quy tắc nghiện thu và phương pháp thử nghiệm (Electrical Connectors – Commissioning regulation and testing method).
	(
	(

	5
	Loại đầu cosse.
	Loại đầu cosse ép bích được chế tạo bằng đồng, có tính dẫn điện tốt, sử dụng cho các loại dây đồng trần và dây đồng bọc, được thiết kế chịu lực uốn và rung, đối với từng loại coss phải đảm bảo bề dày của cosse đúng qui định.
	(
	(

	6
	Tiết diện danh định các lọai dây: C120 mm2
	120 mm2 
	(
	(

	7
	Đường kính lỗ boulon

C120 mm2
	Đối với C120 lỗ : 12-14 mm
	(
	(

	8
	Boulon, rongden, đai ốc
	Boulon, rongden, đai ốc mạ kẽm nhúng nóng, lớp mạ dày ≥80µm 

Chiều dài Boulon dài 40mm, cấp kèm đầu cosse C50mm2, C120mm2, C150mm2
	(
	(

	9
	Nghiệm thu
	- Đường kính trong của đầu cosse.
- Bề dày của cosse

- Độ dày lớp mạ kẽm.
	(
	(


IX. Cáp quang multi-mode (dây nhảy quang)

	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	4
	Chủng loại
	Dây nhảy quang multi mode được gắn sẵn 2 đầu nối cáp quang chuẩn UPC/APC/PC dạng FC/SC/LC/ST,… (loại đầu nối phù hợp với loại module quang trên thiết bị IEDs và đầu hộp phối quang ODF)
	(
	(

	5
	Chiều dài
	30 mét
	(
	(

	6
	Số sợi quang
	02 sợi quang, Duplex
	(
	(

	7
	Bước sóng
	850/1300 nm
	(
	(

	8
	Suy hao chèn
	≤ 0.3 dB
	(
	(

	9
	Vỏ sợi cáp
	PVC
	(
	(

	10
	Bán kính cong tối thiểu
	15 mm
	(
	(

	11
	Đường kính cáp
	2 mm
	(
	(


X. Dây cáp mạng LAN
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất,  Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	2
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	3
	Mô tả
	· Cáp mạng Cat.5e S/FTP, bọc nhôm chống nhiễu từng đôi, bọc lưới nhôm bên ngoài.

· Chuẩn quốc tế Cat.5e, chống nhiễu tốt. 

· Thiết kế với 4 cặp dây, chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, kích thước: 24AWG (0,51 mm), bọc lớp nhôm chống nhiễu theo từng cặp dây, lưới nhôm chống nhiễu bên ngoài.

· Truyền dữ liệu với tốc độ thật 1GB ở khoảng cách 100m.

· Đáp ứng nhu cầu cho những ứng dụng Gigabit Ethernet, 10/100BASE-TX...

Tiêu chuẩn: 305m/thùng trên rulo, vỏ bảo vệ PVC màu xám/trắng, lưới nhôm chống nhiễu bọc bên ngoài.
	(
	(


XI. Đầu bấm mạng RJ45
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất,  Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	2
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	3
	Mô tả
	· Đầu bấm mạng LAN chống nhiễu cổng RJ45 cho dây mạng chuẩn CAT5E.

- Cấu tạo vật lý với 8 chân tiếp xúc mạ vàng, kích thước nhỏ gọn, chức năng tạo kết nối vật lý giữa cáp mạng và thiết bị
	(
	(


XII. Các vật tư khác

	Stt
	Danh mục
	Yêu cầu kỹ thuật
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Cầu chì (25K) + Lò xo
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	2
	Thanh đồng 80x6x500mm
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	3
	Thanh đồng 80x6x1750mm
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	4
	Thanh đồng 40x4x3460mm
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	5
	Kẹp cố định cáp
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	6
	Kẹp nối ép chữ C
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	7
	Đầu cốt đồng 1,5m2
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	8
	Đầu cốt đồng 2,5m2
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	9
	Hàng kẹp điều khiển
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	10
	Bulong M10-40+Longden
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	11
	Hàng kẹp mạch nguồn
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	12
	Hàng kẹp mạch dòng
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	13
	Hàng kẹp mạch tín hiệu
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(

	14
	Hàng kẹp mạch điều khiển
	Nhà sản xuất/Nhà sản xuất: Khai báo bởi nhà thầu.
	(
	(


Chú thích: 


+ Ký hiệu “(” tại cột Đạt của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào đúng hoặc chào tốt hơn yêu cầu kỹ thuật.

+ Ký hiệu “(” tại cột Không đạt của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào không đúng hoặc chào thấp hơn hoặc không chào yêu cầu kỹ thuật.[image: image1.png]



